ĐẠI CÁO BÌNH NGÔ

                                                                       - Nguyễn Trãi -

A/ ÔN TẬP KIẾN THỨC CƠ BẢN

I. Giới thiệu tác giả, tác phẩm: 
     Nguyễn Trãi là bậc đại anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, đồng thời cũng là người phải chịu nỗi oan khiên thảm khốc nhất trong lịch sử Việt Nam. Sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Trãi khá đồ sộ với nhiều tác phẩm có giá trị ở nhiều thể loại. Ở lĩnh vực văn chính luận, Nguyễn Trãi được xem là nhà văn chính luận kiệt xuất, văn chính luận của ông đạt tới trình độ nghệ thuật mẫu mực. Một trong những tác phẩm đặc sắc nhất phải kể đến là "Bình Ngô đại cáo", tác phẩm có giá trị như Bản tuyên ngôn độc lập, là "áng thiên cổ hùng văn" của dân tộc.

II. Giới thiệu khái quát:

1. Hoàn cảnh ra đời:

     Đầu năm 1428, sau khi đại thắng quân Minh, Lê Lợi lên ngôi vua, Nguyễn Trãi thừa lệnh Lê Lợi viết "Đại cáo bình Ngô" để tuyên bố kết thúc chiến tranh, lập lại hoà bình cho dân tộc.

2. Thể loại:

    Cáo là thể văn nghị luận có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ xưa, dùng để công bố việc lớn với muôn dân.

3. Bố cục bài cáo:

Gồm 4 phần, được đánh theo số thứ tự trong sgk

+ Phần một: Luận đề chính nghĩa.

+ Phần hai: Tố cáo tội ác của kẻ thù xâm lược.

+ Phần ba: Hồi tưởng về cuộc kháng chiến.

+ Phần bốn: Lời tuyên ngôn độc lập.

4. Nội dung:

  "Bình Ngô đại cáo" là bản anh hùng ca tổng kết cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược, gian khổ mà hào hùng của quân dân Đại Việt; là bản tuyên ngôn độc lập sáng chói tư tưởng nhân nghĩa yêu nước và khát vọng hoà bình.

III. Nội dung, nghệ thuật:

1. Phần một: luận đề chính nghĩa.

                            " Từng nghe:

                              ............................

                              Chứng cớ còn ghi"

- Hai câu mở đầu nêu cao tư tưởng nhân nghĩa. Tư tưởng nhân nghĩa vốn là tư tưởng của Nho giáo, nhân nghĩa là yêu thương con người, trọng lẽ phải nhưng trong hoàn cảnh đất nước có giặc ngoại xâm, Nguyễn Trãi đã vận dụng một cách phù hợp. Với Nguyễn Trãi, nhân nghĩa là "yên dân", trừng phạt kẻ có tội làm cho nhân dân được sống yên lành, hạnh phúc trong một nước hoà bình độc lập. Đó là vấn đề cốt yếu làm cơ sở chính nghĩa cho cuộc kháng chiến, đồng thời cũng là tư tưởng chủ đạo, xuyên suốt bài cáo.

- Những câu còn lại khẳng định nền độc lập dân tộc, quyền tự chủ và truyền thống lâu đời của nước Đại Việt: Một dân tộc có tên tuổi: Đại Việt; có nền văn hiến lâu đời; có cương vực lãnh thổ "núi sông bờ cõi đã chia"; có phong tục tập quán lâu đời "phong tục Bắc Nam cũng khác"; và có sự ý thức về truyền thống đấu tranh dân tộc, sức mạnh dân tộc "Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập. Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương..."

    Tóm lại: Bằng những câu văn ngắn đan xen câu dài và được sắp xếp theo hình thức đối ngẫu đã tạo được âm hưởng mạnh mẽ, hào sảng cho đoạn cáo. Việt Nam không chỉ là một nước độc lập mà còn có các triều đại sánh ngang với những triều đại hùng mạnh nhất ở Trung Quốc.

    Bằng cách vận dụng sáng tạo tư tưởng Nho giáo và xuất phát từ thực tiễn lịch sử dân tộc, tác giả đã nêu cao luận đề chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân Minh và biểu lộ niềm tự hào dân tộc.

2. Phần hai: Tố cáo tội ác của giặc Minh.

                              "Vừa rồi: 

                                ..................................

                               Ai bảo thần dân chịu được."

- Tác giả đã vạch trần luận điệu xảo trá và âm mưu thâm độc của kẻ thù:

                         "Nhân họ Hồ chính sự phiền hà,

                           Để trong nước lòng dân oán hận.

                           Quân cuồng Minh đã thừa cơ gây hoạ,

                           Bọn gian tà bàn nước cầu vinh."

    Việc nhà Trần bị cướp ngôi chỉ là một nguyên cớ để giặc Minh gây hoạ. Chúng lấy cớ "phù Trần, diệt Hồ" để cướp nước ta, chúng đã gây ra vô vàn những tội ác trên đất nước ta.

- Đứng trên lập trường nhân bản, tác giả đã tố cáo chủ trương cai trị vô nhân đạo của giặc:

    Chúng huỷ hoại con người một cách man rợ :" nướng dân đen...vùi con đỏ"; chúng bóc lột, phá huỷ nặng nề cuộc sống của nhân dân bằng "thuế khoá","phu phen" làm "tan tác cả nghề canh cửi"; chúng tận diệt không thương tiếc sự sống của muôn loài "tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ", lừa dối nhân dân "đủ muôn nghìn kế''. Với những hành động đó, kẻ thù hiện lên là những con quỷ khát máu người:

                 " Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán"

    Đó là những hành động bạo ngược làm cho người dân vô tội rơi vào con đường cùng. Lời văn nói lên sự thật nhưng ẩn chứa trong đó là nỗi đau nhức nhối đến tận tim gan, từng chữ như đúc lại nỗi đau xót, lòng căm thù giặc của sâu sắc của tác giả.

- Tội ác của giặc được tác giả khái quát bằng hình ảnh rất cô đọng:

                      " Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,

                        Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi."

    Trúc Nam Sơn nhiều nhưng cũng không đủ để ghi hết tội ác của giặc, nước Đông Hải mênh mông nhưng cũng không đủ để rửa sạch mùi tanh hôi, dơ bẩn của tội ác. Như vậy với hai câu văn giàu hình tượng, lời văn đanh thép, người đọc đã cảm nhận được một cách sâu sắc tội ác trời không dung, đất không tha của kẻ thù.

    Tóm lại: Bằng một đoạn văn biền ngẫu,lời văn giàu hình ảnh, giọng văn đanh thép, thống thiết, đoạn cáo được xem như một bản cáo trạng đanh thép tố cáo tội ác man rợ của giặc Minh.

3. Phần ba: Hồi tưởng về cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.

a. Hình ảnh người lãnh tụ nghĩa quân:

- Lãnh tụ nghĩa quân Lam Sơn hiện lên với những đặc điểm của người anh hùng mang đầy đủ phẩm chất và sức mạnh của cộng đồng trong cuộc chiến tranh nhân dân thần thánh:

 + Là người khảng khái, tự tin và gần gũi (thể hiện qua cách xưng danh "ta")

 + Lòng căm thù giặc sâu sắc: 

                     "Ngẫm thù lớn há đội trời chung,

                     Căm giặc nước thề không cùng sống."

 + Trăn trở vì vận mệnh đất nước: " nếm mật, nằm gai, suy xét, đắn đo, trằn trọc, băn khoăn..."

 + Nhiệt huyết cứu nước trở thành hoài bão, có thái độ cầu hiền: 

             " Tấm lòng cứu nước, vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông,

               Cỗ xe cầu hiền, thường chăm chăm còn dành phía tả."

 + Có khả năng thu phục lòng người, tạo nên sức mạnh đoàn kết quân dân một lòng:                                                                            “             “Tướng sĩ một lòng phụ tử,

               Hoà nước sông chén rượu ngọt ngào."

 + Có ý chí quyết tâm kháng chiến, khắc phục khó khăn.

- Phẩm chất của người lãnh tụ nghĩa quân càng được bộc lộ rõ trong hoàn cảnh đầy khó khăn của buồi đầu dấy binh:

 + Địa bàn hẻo lánh: núi Lam Sơn - chốn hoang dã.

 + Thế ta và giặc không cân sức: " Giữa lúc quân thù đang mạnh"

 + Người tài giỏi hiếm: " Tuấn kiệt như sao buổi sáng, 

                          Nhân tài như lá mùa thu..."

 + Thiếu thốn đủ bề: lương thực hết mấy tuần, vũ khí thiếu, quân sĩ ít...

- Nghệ thuật: Bằng những câu văn dài ngắn và sự đối ngẫu giữa các câu tạo nên sự tương quan không cân sức giữa ta và địch, qua đó làm nổi bật tài năng, phẩm chất của vị lãnh tụ nghĩa quân - một người có tài mưu lược, có ý chí, phẩm chất cao đẹp.

b. Quá trình kháng chiến giành thắng lợi:

- Bước sang giau đoạn hai của cuộc kháng chiến là những bước chuyển biến ngày càng thuận lợi của cuộc khởi nghĩa. Tác giả đã dựng lại một chuỗi những thắng lợi ngày càng to lớn hơn, giòn giã hơn. Thắng lợi bước đầu là dồn đuổi quân thù trên các chiến trường, thu được Đông Đô, chiếm lại Tây Kinh, sau đó là đánh chặn viện binh của quân thù với những thắng lợi dồn dập liên tiếp:

              " Ngày mười tám, trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế, 

                Ngày hai mươi, trận Mã An, Liễu Thăng cụt đầu,

                Ngày hăm lăm, bá tước Lương Minh bại trận tử vong,

                Ngày hăm tám, thượng thư Lí Khánh cùng kế tự vẫn."

=> Những chiến thắng của quân ta càng giòn giã hơn nhờ việc sử dụng những hình ảnh phóng đại, hào hùng, giọng sảng khoái có uy thế, đáng tự hào. Đối lập với ta là hình ảnh kẻ thù run sợ, khiếp vía, thất bại thảm hại. Sự chiến thắng của quân dân ta một lần nữa khẳng định tư tưởng đúng đắn của cuộc kháng chiến, tôn vinh tư thế chính nghĩa của ta

- Chủ trương khoan hồng của ta theo phương châm hiếu sinh của những người có đạo nhân đã khẳng định lòng khoan dung, độ lượng của ta, khẳng định cuộc kháng chiến chính nghĩa, vì nhân nghĩa.

   Với những chiến thắng vẻ vang, tác giả khẳng định lại một lần nữa tư tưởng của cuộc kháng chiến nhằm tôn vinh tư thế chính nghĩa của ta: chính nghĩa thắng gian tà, mở lòng khoan dung, độ lượng với quân giặc chứng tỏ tinh thần nhân đạo sáng ngời của ta, thể hiện truyền thống đạo lí của dân tộc.

     Tóm lại, bằng cách sử dụng từ ngữ linh hoạt, phép tu từ liệt kê, phóng đại, tương phản, so sánh làm câu văn trần thuật trở nên giàu hình ảnh, nhạc điệu; hình ảnh và khí thế hào hùng rung trời chuyển đất, thắng lợi vẻ vang của quân ta hiện lên trong sự đối lập với kẻ thù hèn nhát, ham sống sợ chết. Với tài năng và cảm hứng dồi dào, Nguyễn Trãi đã tái hiện một cách sinh động quá trình kháng chiến của ta từ những ngày đầu gian khổ, vất vả đến khi kết thúc thắng lợi.

   Có thể nói đoạn ba là sự chuẩn bị, làm tiền đề cho đoạn thứ tư. Cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc "chưa từng thấy xưa nay", nó thực sự là một mốc son, mở ra một trang sử mới huy hoàng của đất nước.

4. Phần bốn: Lời tuyên ngôn độc lập

    Đoạn kết không dài nhưng có giá trị như một ca khúc khải hoàn tuyên bố hoà bình, khẳng định ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

    Lời tuyên bố hào hùng của vị lãnh tụ: Bắt đầu một triều đại mới, một nền thái bình vững chắc đã được thiết lập, từ nay trên đất nước sạch bóng quân thù, vận hội đất nước đã chuyển sang một thời kì thịnh trị, thông suốt. Từ nay, dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi mở ra một triều đại mới với tương lai vô cùng tốt đẹp, huy hoàng, rạng rỡ.

    Có được những thắng lợi vẻ vang như vậy là nhờ phần lớn ở sức mạnh của truyền thống dân tộc, công lao của tổ tiên và quy luật: thịnh - suy - bỉ - thái. Tác giả nhấn mạnh " Âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng ngầm giúp đỡ mới được như vậy". Nói như vậy, thực ra tác giả vẫn quy về phẩm chất đạo đức nhân nghĩa như cái gốc để chiến thắng.

   Cuối cùng là lời tuyên cáo:

                       " Xa gần bá cáo,

                         Ai nấy đều hay."

   Kết thúc bài cáo như một hồi trống ngân vang muôn thuở, tuyên bố với tất cả mọi người về nền độc lập được lặp lại, một triều đại mới thịnh trị và phát triển.

    Như vậy, nhờ sử dụng hình ảnh thơ gắn với cảm hứng vũ trụ bao la vĩnh hằng, lời văn trang nghiêm, trịnh trọng đã khiến cho lời tuyên ngôn độc lập mang tầm vóc lớn lao, thiêng liêng. Có thể nói đây là Bản tuyên ngôn độc lập khẳng định tư tưởng nhân nghĩa, yêu thương nhân dân, sáng chói khát vọng hoà bình.

5. Nghệ thuật:

     Bút pháp anh hùng ca đậm chất sử thi với các thủ pháp nghệ thuật so sánh, tương phản, liệt kê; giọng văn biến hoá linh hoạt, hình ảnh sinh động, hoành tráng.

IV. Ý nghĩa văn bản:

     "Bình Ngô đại cáo" là bản anh hùng ca tổng kết cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược, gian khổ mà hào hùng của quân dân Đại Việt; là bản tuyên ngôn độc lập sáng chói tư tưởng nhân nghĩa yêu nước và khát vọng hoà bình.

B/ LUYỆN TẬP:

    Văn thuyết minh về tác phẩm, đoạn trích
DÀN Ý CHUNG:

a. Mở bài:

- Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm, đoạn trích.

- Nhận định, trích dẫn: "..........."

b. Thân bài:

1. Giới thiệu khái quát: Hoàn cảnh sáng tác, thể loại, bố cục, vị trí, nội dung tác phẩm ( đoạn trích )

2. Thuyết minh về:

- Giá trị nội dung.

- Giá trị nghệ thuật.

c. Kết bài:

- Kết luận chung về giá trị nội dung và nghệ thuật tác phẩm (đoạn trích)

- Cảm nghĩ, ý nghĩa tác phẩm (đoạn trích)

Học sinh đọc tham khảo các đề văn sau:

Đề 1: Thuyết minh phần một trong tác phẩm " Bình Ngô đại cáo"- Nguyễn Trãi.

Đề 2: Thuyết minh phần hai trong tác phẩm " Bình Ngô đại cáo"- Nguyễn Trãi.

Đề 3:Thuyết minh phần ba trong tác phẩm " Bình Ngô đại cáo"- Nguyễn Trãi.

Đề 4:Thuyết minh phần bốn trong tác phẩm " Bình Ngô đại cáo"- Nguyễn Trãi.

Đề 5: Thuyết minh làm rõ hình tượng thủ lĩnh - người anh hùng áo vải Lê Lợi qua đoạn sau:

               " Ta đây:

                  ...........................................

                  Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều”

                                ( Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi)

         Học sinh đọc tham khảo cách làm bài với đề văn sau để khắc sâu phương pháp làm bài văn thuyết minh văn học (thuyết minh nội dung, nghệ thuật một đoạn thơ):

 Đề 1: Thuyết minh phần một trong tác phẩm " Bình Ngô đại cáo"- Nguyễn Trãi.

Dàn ý:

A. Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả, khái quát tác phẩm, vấn đề cần thuyết minh. (0,50)
 B.Thân bài: Thuyết minh nội dung và nghệ thuật đoạn trích: (3,00)
1. Thuyết minh nội dung: (2,50)

- Hai câu mở đầu nêu cao tư tưởng nhân nghĩa. 

+ Tư tưởng nhân nghĩa vốn là tư tưởng của Nho giáo, nhân nghĩa là yêu thương con người, trọng lẽ phải nhưng trong hoàn cảnh đất nước có giặc ngoại xâm.

+ Với Nguyễn Trãi, nhân nghĩa là "yên dân", trừng phạt kẻ có tội làm cho nhân dân được sống yên lành, hạnh phúc trong một nước hoà bình độc lập. Đó là vấn đề cốt yếu làm cơ sở chính nghĩa cho cuộc kháng chiến, đồng thời cũng là tư tưởng chủ đạo, xuyên suốt bài cáo.

-  Những câu còn lại khẳng định nền độc lập dân tộc, quyền tự chủ và truyền thống lâu đời của nước Đại Việt: 

+ Một dân tộc có tên tuổi: Đại Việt; có nền văn hiến lâu đời; có cương vực lãnh thổ "núi sông bờ cõi đã chia"; có phong tục tập quán lâu đời "phong tục Bắc Nam cũng khác"; có vua “mỗi bên xưng đế một phương” và có anh hùng “hào kiệt đời nào cũng có”.

+ Sự ý thức về truyền thống đấu tranh dân tộc thông qua việc nhắc lại các chiên công tiêu biểu, oanh liệt …

2. Thuyết minh nghệ thuật:(0,50)

- Bằng những câu văn ngắn đan xen câu dài và được sắp xếp theo hình thức đối ngẫu  

- Âm hưởng mạnh mẽ, hào sảng. 

C. Kết luận:(0,50)
- Bằng cách vận dụng sáng tạo tư tưởng Nho giáo và xuất phát từ thực tiễn lịch sử dân tộc, tác giả đã nêu cao luận đề chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân Minh và biểu lộ niềm tự hào dân tộc.

- Nêu suy nghĩ của bản thân về đoạn trích 
Đề 5: Thuyết minh làm rõ hình tượng thủ lĩnh - người anh hùng áo vải Lê Lợi qua đoạn sau:
                  " Ta đây:

                     ...........................................

                     Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều”

                                         ( Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi)

Dàn ý

a. Mở bài.
- Giới thiệu tác giả Nguyễn Trãi, tác phẩm " Bình Ngô đại cáo", đoạn trích.

- Nhận định, ghi đoạn trích: " ..........................."

b. Thân bài 

1. Giới thiệu khái quát 

- Hoàn cảnh ra đời bài " Bình Ngô đại cáo" 

- Vài nét về thể loại, bố cục, vị trí đoạn trích 

- Giới thiệu về hình tượng Lê Lợi - Người thủ lĩnh nghĩa quân Lam Sơn ở đoạn cáo.

2. Thuyết minh

- Những nét chính về nội dung:

 + Xuất thân : người anh hùng áo vải

 + Tài năng và phẩm chất của người thủ lĩnh được thể hiện qua những gian khổ ở giai đoạn đầu của cuộc khởi nghĩa 

 + Nêu lên tính chất nhân nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vượt qua gian khổ, khó khăn và sức mạnh chiến thắng.

 + Đưa ra phương cách và đường lối kháng chiến phù hợp.

 + Nêu lên tư tưởng của cuộc khởi nghĩa.

- Những nét chính về nghệ thuật: Cách xây dựng hình tượng, tâm lí nhân vật và việc sử dụng kết hợp bút pháp tự sự - trữ tình. Lời văn biền ngẫu với những vế đối cân xứng, nhịp nhàng.

c. Kết bài:

- Kết luận giá trị nội dung, nghệ thuật của đoạn trích.

- Cảm nghĩ.   

HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA

(Trích bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Bảo Đại thứ ba)

-Thân Nhân Trung -

I. Giới thiệu tác giả:

    Thân Nhân Trung là người nổi tiếng văn chương, được Lê Thánh Tông tin dùng, thường cho vào hầu văn bút. Giữ chức phó nguyên súy trong Tao đàn văn học do Lê Thánh Tông sáng lập.

II. Khái quát về bài kí:

- Bài kí được khắc bia năm 1484. Trước phần trích học có một đoạn văn dài kể việc từ khi Lê Thái Tổ dựng nước (1428) đến năm 1484, các vua Lê đều chú ý bồi dưỡng hiền tài nhưng chưa có điều kiện dựng bia tiến sĩ. Cuối phần trích là danh sách 33 vị tiến sĩ khoa Nhâm Tuất 1442.

- Bài văn bia này giữ vai trò quan trọng như một lời tựa chung cho cả 82 tấm bia tiến sĩ ở Văn Miếu, Hà Nội.

- Thể loại: Nghị luận

- Bố cục: Gồm 2 luận điểm chính:

+ LĐ1: Vai trò của hiền tài đối với đất nước

+ LĐ2: Ý nghĩa của việc khắc bia ghi tên tiến sĩ.

    Trong đó, luận điểm 1 là gốc, là cơ sở, luận điểm 2 có ý nghĩa thực tiễn quan trọng nhất.

III. Nội dung tác phẩm:

1. Luận điểm 1: Vai trò của hiền tài đối với đất nước

- Hiền tài là người tài cao, học rộng, có đạo đức tốt, được mọi người tín nhiệm, suy tôn.

- Nguyên khí là khí chất ban đầu làm nên sự sống còn và phát triển của sự vật. 

- Mối quan hệ giữa hiền tài với sự thịnh suy của đất nước: Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao và ngược lại: nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. 

( Vậy, hiền tài có vai trò quyết định sự hưng thịnh của đất nước, góp phần làm nên sự sống còn của quốc gia và xã hội.

2.  Luận điểm 2: Ý nghĩa của việc khắc bia ghi tên tiến sĩ

- Các nhà nước phong kiến Việt Nam – các triều đại Lí, Trần, Lê đã thể hiện sự quý trọng hiền tài, khuyến khích hiền tài, đề cao kẻ sĩ, quý chuộng không biết thế nào là cùng, ban ân lớn mà vẫn không cho là đủ: đề cao danh tiếng, ban chức tước, cấp bậc (trạng nguyên, thái học sinh, tiến sĩ), bảng vàng, ban yến tiệc, mũ áo, vinh quy bái tổ về làng,… Nhưng như thế vẫn chưa đủ vì chỉ vang danh ngắn ngủi một thời lừng lẫy, mà không lưu truyền được lâu dài. Bởi vậy mới có bia đá đề danh.

- Ý nghĩa của việc khắc bia ghi tên tiến sĩ: 

+ Thể hiện tinh thần trọng người tài của các đấng minh vương “Khiến cho kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn hâm mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua”. 

+ Để kẻ ác “lấy đó làm răn, người thiện theo đó mà gắng”…..

( Là lời nhắc nhở mọi người, nhất là trí thứcnhận rõ trách nhiệm với vận mệnh dân tộc.

IV. Nghệ thuật tác phẩm:

    Lập luận chặt chẽ, có luận điểm, luận cứ rõ ràng, lời lẽ sắc sảo, thấu lí, đạt tình.

V. Ý nghĩa văn bản:

    Bài kí nhằm khích lệ kẻ sĩ đương thời luyện tài, rèn đức, nêu những bài học cho muôn đời sau; thể hiện tấm lòng của Thân Nhân Trung với sự nghiệp xây dựng đất nước.

CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN

(Tản Viên từ phán sự lục, trích Truyền kỳ mạn lục)

- Nguyễn Dữ -

I. Giới thiệu tác giả:

   Nguyễn Dữ (? - ?), sống vào khoảng thế kỉ XVI. Ông xuất thân trong một gia đình khoa bảng, từng đi thi và ra làm quan, nhưng không lâu thì lui về ẩn dật.

II. Khái quát về thể loại truyền kì và tác phẩm:

- Truyền kì là một thể văn xuôi tự sự thời trung đại phản ánh hiện thực qua các yếu tố kì lạ, hoang đường. Tuy nhiên, đằng sau các chi tiết có tính chất kì lạ, phi hiện thực, người đọc vẫn có thể tìm thấy những vấn đề cốt lõi của hiện thực cũng như quan niệm của tác giả.

- Tác phẩm rút ra từ Truyền kì mạn lục – một “thiên cổ kì bút” viết bằng chữ Hán, gồm 20 truyện, ra đời vào nửa đầu thế kỉ XVI.

III. Nội dung tác phẩm:

    1. Nhân vật Ngô Tử Văn:

        - Cương trực, yêu chính nghĩa:

           + Ngô Tử Văn là người rất khảng khái, “thấy sự tà gian thì không thể chịu được” nên đã đốt đền, trừ hại cho dân;

           + Sẵn sàng nhận chức phán sự đền Tản Viên để thực hiện công  lí.

        - Dũng cảm, kiên cường:

            + Không run sợ trước lời đe dọa của hồn ma tướng giặc, chàng vạch mặt tên hung thần;

             + Cãi lại quỷ và tên hung thần họ Thôi, dùng lời lẽ cứng cỏi, không chịu nhún nhường để tâu trình diêm vương,… 

          - Giàu tinh thần dân tộc: đấu tranh đến cùng để diệt trừ hồn ma tên tướng giặc, làm sáng tỏ nỗi oan và phục hồi danh vị cho Thổ công nước Việt.

( Chiến thắng của Ngô Tử Văn – một kẻ sĩ nước Việt – là sự khẳng định chân lí chính sẽ thắng tà và thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ quyết tâm đấu tranh đến cùng để bảo vệ công lí và chính nghĩa.

   2. Ngụ ý của tác phẩm:

      - Vạch trần bản chất xảo quyệt, hung ác của hồn ma tướng giặc họ Thôi.

      - Phơi bày thực trạng bất công, thối nát của xã hội đương thời và nhắn nhủ hãy đấu tranh đến cùng chống lại cái xấu, cái ác.

IV. Nghệ thuật tác phẩm:

    - Xây dựng cốt truyện giàu kịch tính, kết cấu chặt chẽ.

    - Dẫn dắt truyện khéo léo, nhiều chi tiết gây sự chú ý, hấp dẫn.

    - Cách kể chuyện và miêu tả sinh động, hấp dẫn.

    - Sử dụng nhiều yếu tố kì ảo, nhưng vẫn mang những nét hiện thực.

V. Ý nghĩa văn bản:

    Chuyện chức phán sự đền Tản Viên đề cao những người trung thực,  ngay thẳng, giàu tinh thần dân tộc đồng thời khẳng định niềm tin vào công lí, chính nghĩa của nhân dân ta.

Đề luyện: Cảm nhận của anh (chị) về nhân vật Ngô Tử Văn trong “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”của Nguyễn Dữ.

A. Lập dàn ý :


I/ Mở bài : 
- Giới thiệu vài nét lớn về tác giả, tác phẩm;

- Giới thiệu và nhận định chung về nhân vật Ngô Tử Văn ( Không thể thiếu )

II. Thân bài:
1. Khái quát về tác phẩm : Giới thiệu hoàn cảnh ra đời tác phẩm, xuất xứ tác phẩm, tóm tắt cốt truyện.

2. Làm rõ nhân vật, hình tượng theo yêu cầu của đề bài :
a/ Tử Văn là người cương trực yêu chính nghĩa:

-Tính vốn khảng khái, nóng nảy “thấy sự gian tà thì không sao chịu được” nên chàng đã đốt đền do hồn ma tướng giặc chiếm giữ để trừ hại cho dân . Tử Văn coi thường cái chết, tin vào trời đất.

- Sẵn sàng nhận chức phán sự để thực hiện công lí: chàng vui vẻ nhận lời đề nghị của Thổ thần dù phải chết lúc trẻ.

b/- Nhân Vật Ngô Tử Văn là người dũng cảm kiên cường:

- Không run sợ trước lời đe dọa của hồn ma tướng giặc, tự tin vì có Thổ thần ủng hộ.

- Kêu oan khi bị quỷ giải xuống minh ti.

- Hiên ngang bảo vệ lẽ phải: vạch tội tên hung thần bằng lời lẽ cứng cỏi, không chịu nhúng nhường trước mặt Diêm Vương.

c/- Nhân vật Ngô Tử Văn là người giàu tinh thần dân tộc :

- Kiên quyết đấu tranh đến cùng khiến Diêm Vương cho tra xét lại và xử tội hồn ma kia.

- Làm sáng tỏ nỗi oan và phục hồi danh vị cho thổ thần nước Việt.

- Ý nghĩa:  Ngô Tử Văn là kẻ sĩ có khí phách cứng cỏi, bản lĩnh hơn người. Chiến thắng của chàng khẳng dịnh chân lí chính sẽ thắng tà và thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ, quyết tâm đấu tranh đến cùng để bảo vệ công lí chính nghĩa.

 3. Nhận xét về nghệ thuật xây dựng nhân vật:

- Xây dựng cốt truyện giàu kịch tính, kết cấu chặt chẽ.

- Dẫn dắt truyện khéo léo, nhiều chi tiết gây sự chú ý, hấp dẫn. 

- Cách kể chuyện và miêu tả sinh động, hấp dẫn.

- Sử dụng nhiều yếu tố kì ảo, nhưng vẫn mang những nét hiện thực.

III. Kết bài :

- Tóm lại đặc điểm chính về nhân vật Ngô Tử Văn

- Cảm nhận riêng về nhân vật

- Liên hệ bản thân rút ra bài học cụ thể.
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